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ÔN TẬP TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 2 

ĐỀ SỐ 4 

Câu 1. Bộ phận nào trong câu: “Vào đêm rằm, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ.” 

trả lời câu hỏi Khi nào? 

A. Vào đêm B. Vào đêm rằm C. Vào đêm rằm D. Như tranh vẽ 

Câu 2. Bộ phận: "để bảo vệ môi trường” trong câu: “Mọi người cùng nhau 

trồng cây xanh để bảo vệ môi trường.” trả lời câu hỏi nào? 

A. Để làm gì? B. Khi nào? C. Như thế nào? D. Ở đâu? 

Câu 3. từ nào là từ chỉ hoạt động trong câu thơ: 

"Anh dắt em vào cõi bác xưa 

Đường xoài hoa trắng nắng đung đưa.” 

(Thăm nhà Bác - Tố Hữu) 

A. Đường, hoa B. Dắt, đung đưa C. Nắng, dắt D. Hoa, đung đưa 

Câu 4. Từ nào khác với những từ còn lại? 

A. chú ý B. chú tâm C. chú trọng D. chú thích 

Câu 5. Bộ phận: “trên chiếc gối êm” trong câu: “Chú mèo mướp vẫn nằm lì trên 

chiếc gối êm.” trả lời câu hỏi nào? 

A. Khi nào? B. Ở đâu? C. Để làm gì? D. Như thế nào? 

Câu 6. Từ nào viết sai chính tả? 

A. xinh xắn B. thư sinh C. xinh đẹp D. xinh sôi 

Câu 7. Câu: “Mẹ sắp xếp lại cả tủ quần áo của em.” thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai là gì? B. Ai thế nào? C. Ai làm gì? D. Để làm gì? 

Câu 8. Từ nào viết sai tên riêng? 

A. Thái Nguyên B. ba đình C. Sài Gòn D. Cần Thơ 

Câu 9. Từ nào là từ chỉ đặc điểm trong câu thơ: 

“Sáng nay bừng lửa thắm 

Rừng rực cháy trên cành”? 

(Hoa phượng - Lê Huy Hòa) 

A. Bừng, thắm B. Rừng rực, cháy C. Thắm, rừng rực D. Bừng, trên cành 

Câu 10. Cặp từ nào là cặp từ trái nghĩa? 

A. Chậm chạp - bình tĩnh 

B. Hào phóng - rộng rãi 

C. Chăm chỉ - lười biếng 

D. Xinh đẹp – ghê 



Câu 11. Bộ phận: ‘để bảo vệ môi trường” trong câu: “Mọi người cùng nhau 

trồng cây xanh để bảo vệ môi trường.” trả lời câu hỏi nào? 

A. Để làm gì? B. Khi nào? C. Như thế nào? D. Ở đâu? 

Câu 12. Chọn các chữ phù hợp: “Đột nhiên trận mưa dông sầm …….ập đổ 

…….uống gõ lên mái tôn loảng xoảng”. 

A. x – x B. s – s C. x – s D. s – x 

Câu 13. Chọn từ phù hợp: “Đó là cả một tòa nhà cổ kính hơn là một thân cây. 

Chín, mười đứa bé chúng tôi bắt tay nhau ôm không ………. 

A. nổi B. xuể C. được D. vừa 

Câu 14. Chọn từ thích hợp: ……..như bưng 

A. Rộng B. Hở C. Kín D. Chật 

Câu 15. Chọn từ phù hợp: “ To như …….. đình”. 

A. mái B. cột C. sân D. cung 

Câu 16. Chọn từ phù hợp: 

“Ta đi giữa ban ngày 

Trên đường cái, ung dung ta bước 

Đường ta rộng thênh thang ……… thước”. 

A. ba B. sâu C. tám D. chín 

Câu 17: Chín …….. làm mười 

A. hoá B. bỏ C. để D. được 

Câu 18. Mướp định vồ sáo nhưng sáo nhanh hơn, đã vụt bay lên và đậu trên một 

cành …….. rất cao”. 

A. đào B. bưởi C. ổi D. xoan 

Câu 19. Ao liền ….cả. 

A. hồ B. nhà C. biển D. ruộng 

Câu 20. Sáng kiến của bé Hà là tặng ông bà chùm …….điểm mười 

A. bông B. hoa C. bài D. bài 

Câu 21. Trong các từ sau, từ nào không dùng để tả thân cây? 

A. nhẵn bóng B. xù xì C. xum xuê D. bạc phếch 

Câu 22. Từ nào viết sai chính tả? 

A. xơ xác B. xủi bọt C. xi măng D. sủi bọt 

Câu 23. Răng nanh của voi mọc dài chìa ra ngoài miệng được gọi là gì? 

A. cựa B. ngà C. hồng mao D. vây 

Câu 24. Từ nào là từ chỉ hoạt động trong câu: “Trong vòm lá, gió chiều gẩy lên 

những điệu nhạc li kì như ai đang cười đang nói”? 



A. li kì 

B. vòm lá, gió chiều 

C. gẩy, cười, nói 

D. gẩy, điệu nhạc 

Câu 25. Những từ: “bừng, cành, gió, ngủ” xuất hiện trong bài thơ nào? 

A. Bé nhìn biển B. cây dừa C. con vện D. hoa phượng 

Câu 26:Câu: “Cháu là người có tấm lòng nhân hậu” thuộc kiểu câu nào? 

A. Ai thế nào? B. Ai làm gì? C. Ai là gì? D. Câu khiến 

Câu 27. Hai câu: “Trâu vàng uyên bác” và “mèo con nhanh nhẹn” thuộc kiểu 

câu nào? 

A. Ai làm gì? B. Ai là gì? C. Ai thế nào? D. Câu khiến 

Câu 28. Cụm từ “to và ngắn” trong câu: “Cuống nó to và ngắn, quanh cuống có 

bốn, năm cái tai tròn úp vào quả” Trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Như thế nào? B. Vì sao? C. Để làm gì? D. Ở đâu? 

Câu 29. Cụm từ “để ăn quả” trong câu: “Người ta trồng cây cam để ăn quả” trả 

lời cho câu hỏi nào? 

A. Như thế nào? B. Vì sao? C. Để làm gì? D. Khi nào? 

Câu 30. Bộ phận “trên chiếc gối êm” trong câu: “Chú mèo mướp vẫn nằm lì trên 

chiếc gối êm” trả lời cho câu hỏi nào? 

A. Khi nào? B. ở đâu? C. Để làm gì? D. như thế nào? 

Câu 31. Bộ phận nào trong câu: “Vào đêm rằm, lũy tre làng đẹp như tranh vẽ” 

trả lời cho câu hỏi “khi nào”? 

A. vào đêm B. vào đêm rằm C. đẹp như tranh vẽ D. như tranh vẽ 

 


